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GIÁ HÀNG HÓA TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG
TẤM TRANG TRÍ

Tấm nhựa thông minh Polycarbonate CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK HOÀNG GIA
(Áp dụng từ 10/7/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: Số 65 tổ 8 Phường Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.85892222

Chủng loại Đơn giá (đ/m2)
Cuộn nguyên Cắt lẻ

Tấm nhựa thông minh Polycarbonate dạng đặc
Mã HG
1,1 mm 125.000 130.000
1,7 mm 180.000 185.000
2,0 mm 210.000 215.000
2,5 mm 270.000 275.000
3,0 mm 325.000 330.000
4,0 mm 445.000 445.000
4,4 mm 485.000 485.000
5,0 mm 550.000 550.000
6,0 mm 655.000 655.000
Mã VIN 
2,0 280.000 285.000

Chủng loại Đơn giá (đ/m2)
Cuộn nguyên Cắt lẻ

3,0 410.000 415.000
4,0 540.000 545.000
5,0 665.000 670.000
6,0 790.000 795.000
8,0 1.150.000 1.150.000
10,0 1.430.000 1.430.000

Quy cách Đơn giá (đ/tấm)
Tấm nhựa lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột
2,1m x 6m x 4 ly 770.000
2,1m x 6m x 4,5 ly 830.000
2,1m x 6m x 5 ly 980.000
2,1m x 6m x 8 ly 1.360.000
2,1m x 6m x 10 ly 1.760.000

TẤM NHỰA LẤY SÁNG DẠNG SÓNG TÔN 

Chủng loại Đơn giá (đ/md)
Dưới 50 tấm Trên 100 tấm

Loại 11 sóng (1,08m x 6m)
Tấm 4,8 kg 76.000 72.000
Tấm 5,0 kg 79.000 75.000
Tấm 5,2 kg 82.000 78.000
Tấm 5,4 kg 84.500 81.000
Tấm 5,6 kg 87.000 83.000
Tấm 5,8 kg 90.000 86.000

Chủng loại Đơn giá (đ/md)
Dưới 50 tấm Trên 100 tấm

Loại 9-11 sóng (1,08m x 6m)
Tấm 6,0 kg 93.000 89.000
Tấm 7,0 kg 140.000 132.000
Tấm 7,5 kg 149.000 141.000
Tấm dày 1,0mm 173.000 165.000
Tấm dày 1,2mm 204.000 196.000
Tấm dày 1,5mm 255.000 245.000

CÁC PHỤ KIỆN LỢP MÁI NHỰA POLYCARBONATE
Tên hàng Quy cách Đơn giá ĐVT

Nẹp nhựa H6 6mm x 6m 170.000 đ/cây
Nẹp nhựa H8 8mm x 6m 220.000 “
Nẹp nhựa H10 8mm x 6m 242.000 “
Nẹp U nhựa bịt đầu 6mm x 6m 102.000 “
Nẹp nhôm nối tấm 4,2cm x 6m 150.000 “

Tên hàng Quy cách Đơn giá ĐVT
Ke chống bão (màu 
trắng trong-ke tròn) 4,5 cm 4.000 đ/con

Nẹp sập to 3 thanh 5,75 cm 600.000 đ/bộ
Nẹp sập nhỏ 3 thanh 4,75 cm 510.000 “
Gioăng cao su 6.000 đ/md
Nhân công thi công 120.000 đ/m2

Tấm ốp hợp kim nhôm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHĨA HOÀNG
(Áp dụng từ 01/4/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: Số 33 ngách 78, ngõ 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0564.338339

Tên hàng Dày 
tấm

Dày 
nhôm

Đơn giá 
(đ/tấm)

Tấm Alu  Alcorest
Dùng trang trí nội thất (PET)
Các màu 2mm 0,06 255.000
Xước trắng, xước vàng 0,06 360.000
Các màu

3mm

0,06 315.000
Xước trắng, xước vàng 0,06 410.000
Các màu 0,10 415.000
Xước trắng, xước vàng 0,15 695.000

4mm 0,10 500.000

Tên hàng Dày 
tấm

Dày 
nhôm

Đơn giá 
(đ/tấm)

0,15 610.000
0,18 660.000

Dùng trang trí ngoại thất (PVDF)

3mm 0,21 785.000
0,30 1.060.000

4mm 0,21 870.000
0,30 1.120.000

5mm 0,21 970.000
Tấm ST
Gương đen, vàng, 
trắng 3mm 0,15 550.000
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Tên hàng Dày 
tấm

Dày 
nhôm

Đơn giá 
(đ/tấm)

Tấm Alu Retos
Màu trắng, ghi, đen, 
đỏ, vàng, kem

2mm 0,05 140.000
3mm 0,05 180.000

Màu vân gỗ đậm, vân 
gỗ nhạt

2mm 0,07 190.000
3mm 0,07 230.000

Tấm Alu Vermax
Nội thất (PET) 3mm 0,08 320.000

Tên hàng Dày 
tấm

Dày 
nhôm

Đơn giá 
(đ/tấm)

Tấm Alu Vertu
Nội thất (PET)
Các màu 2mm 0,07 240.000

3mm 0,07 300.000
3mm 0,10 380.000

Ngoại thất (PVDF) 3mm 0,21 750.000

TẤM MICA 

Độ dày Đơn giá (đ/tấm)
Trắng trong Trắng sữa Mica màu

Mica Fusheng Đài Loan
1,5 mm 610.000 650.000 685.000
2 mm 650.000 690.000 725.000
2,8 mm 880.000 920.000 955.000
3 mm 945.000 980.000 1.020.000
4,8 mm 1.510.000 1.550.000 1.585.000
5 mm 1.575.000 1.615.000 1.650.000
8 mm 2.515.000 2.555.000 2.595.000
9 mm 2.830.000 2.870.000 2.910.000
10 mm 3.145.000 3.185.000 3.225.000
15 mm 4.720.000

Độ dày Đơn giá (đ/tấm)
Trắng trong Trắng sữa Mica màu

20 mm 6.290.000
25 mm 8.455.000
30 mm 10.150.000
Mica Trung Quốc DAG

Đỏ, vàng, đen, 
xanh, tím

1,1 mm 205.000 210.000 190.000
1,9 mm 315.000 315.000 320.000
3 ly đủ 470.000 470.000
3,5 mm 570.000 570.000
5 ly đủ 780.000 780.000
8 ly 1.280.000

TẤM FORMEX - GỖ NHỰA (TRUNG QUỐC)

Độ dày (mm) Đơn giá (đ/tấm)
Tấm Formex
3 ly non 100.000
3 ly đủ 110.000
5 ly non 155.000
5 ly đủ 175.000

Độ dày (mm) Đơn giá (đ/tấm)
8 ly 260.000
10 ly non 320.000
10 ly đủ 340.000
15 ly 510.000
18 ly 610.000

Độ dày (mm) Đơn giá (đ/tấm)
Gỗ nhựa cứng Eco PVC Wood
8 mm 480.000
10 mm 580.000
15 mm 850.000
18 mm 1.000.000

Tấm sàn nâng và phụ kiện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3V
 Địa chỉ: Liền kề 3-58, KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 0913584116/0909101112 

SÀN NÂNG KỸ THUẬT HPL, SÀN  OA 

Mã hàng Xuất xứ Đơn giá  
(đ/m2) 

Sàn nâng kỹ thuật
OA FS800 Trung Quốc 800.000
HPL/PVC- FS1000 Trung Quốc 1.200.000
HPL/PVC- FS1250 Trung Quốc 1.400.000
Sàn thông hơi Trung Quốc 3.200.000
OA FS800 Hàn Quốc 1.500.000

Mã hàng Xuất xứ Đơn giá  
(đ/m2) 

HPL/PVC FS1000 Hàn Quốc 2.200.000
Lõi gỗ bọc nhôm - HPL Hàn Quốc 2.500.000
OA FS800 Nhật Bản 2.000.000
HPL/PVC-FS1000 Nhật Bản 2.800.000
OA FS800 Đức 2.700.000
HPL/PVC FS1000 Đức 3.200.000

VẬT TƯ PHỤ KIỆN SÀN NÂNG KỸ THUẬT 

Tên sản phẩm Kích thước (mm) Đơn giá ĐVT
Tấm sàn HPL 600 x 600 x 25 290.000 đ/cái
Tấm sàn OA 600 x 600 x 25 210.000 “
Tấm thông hơi tỷ lệ 46%
- Không lưỡi dao 600 x 600 x 25 1.000.000 “
- Có lưỡi dao 600 x 600 x 25 1.200.000 “
Tấm sàn
- Kính cường lực 600 x 600 x 25 1.200.000 “
- Mica acrylic 600 x 600 x 25 1.700.000 “
Chân đỡ thép 
mạ kẽm H300; ∅22 x 1,4 50.000 “

Tên sản phẩm Kích thước (mm) Đơn giá ĐVT

Chân đỡ thép 
mạ kẽm

H400; ∅22 x 1,4 60.000 đ/cái
H500; ∅22 x 1,4 70.000 “
H600; ∅25 x 1,4 80.000 “
H800; ∅25 x 1,4 100.000 “
H1000, ∅32 x 1,4 130.000 “
H1200, ∅32 x 1,4 150.000 “
H1500, ∅32 x 1,4 180.000 “

Thanh đỡ 
ngang

570 x 21 x 30;  
dày 0,8 30.000 “

Vít bắt tấm 45mm 200 “
Vít nở thép M6x60 1.000 “
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Tên sản phẩm Kích thước (mm) Đơn giá ĐVT
Tay hít sàn nâng  350.000 đ/cái
Thanh L inox 
bọc viền V25x25 200.000 đ/m

Dây đồng trần 
tiếp địa M10 250.000 đ/m2

Tên sản phẩm Kích thước (mm) Đơn giá ĐVT
Cách nhiệt (25kg/m3)
- Sàn dày 25mm 150.000 đ/m2

- Chân đỡ ∅ 25mm 60.000 đ/m
Ram dốc/tam 
cấp 3.500.000 đ/m2

VÁCH NGĂN VỆ SINH TẤM COMPACT 

Tên sản phẩm Đơn giá (đ/m2)
Compact HPL  màu ghi/kem (Trung Quốc)
- Loại 1 - phụ kiện Inox 304 700.000
- Loại 2 - phụ kiện Inox 304 600.000
- Loại 1 - phụ kiện Aogao 800.000
Compact HPL Đơn sắc, vân gỗ, giả đá (Trung Quốc)
- Loại 1 -  phụ kiện Inox 304 800.000
- Loại 1 - phụ kiện Aogao 900.000
Compact Formica - đơn sắc, vân gỗ, giả đá (Đài Loan)
- Phụ kiện Inox 304 1.900.000
- Phụ kiện Aogao 2.100.000
- Phụ kiện Hodee 2.000.000
- Phụ kiện Maghin 3.500.000
Compact Maica - đơn sắc, vân gỗ, giả đá (Malaysia)
- Phụ kiện Inox 304 1.950.000
- Phụ kiện Aogao 2.150.000

Tên sản phẩm Đơn giá (đ/m2)
- Phụ kiện Hodee 2.050.000
- Phụ kiện Maghin 3.550.000
Compact Polytec -đơn sắc, vân gỗ, giả đá (Malaysia)
- Phụ kiện Inox 304 2.000.000
- Phụ kiện Aogao 2.200.000
- Phụ kiện Hodee 2.100.000
- Phụ kiện Maghin 3.600.000
MFC/HDF 18mm lõi xanh chống ẩm - đơn sắc, vân gỗ, 
giả đá (Việt Nam)
- Phụ kiện Inox 304 600.000
- Phụ kiện Aogao 700.000
Ghi chú: Nếu sử dụng tấm  compact HPL dày 18mm 
đơn giá trên cộng thêm 400.000 đ/m2. Tấm compact 
Formica, tấm compact Maica, tấm compact Polytec dày 
18mm thì đơn giá cộng thêm 800.000 đ/m2

SƠN TRANG TRÍ
Sơn Yen’s color CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÓA CHẤT MIỀN BẮC
(Áp dụng từ  05/10/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: 20/761 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.62596208/0983281606

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá  
(đ/th,lon)

Sơn nội thất 

Sơn bóng mờ Y-200
Thùng 18 lít 3.328.000

Lon 5 lít 998.000
Sơn kinh tế Y-201 Thùng 18 lít 918.000
Sơn kháng khuẩn đặc 
biệt Y-202

Thùng 18 lít 5.495.000
Lon 5 lít 1.538.000

Sơn nội thất mịn Y-203
Thùng 18 lít 2.085.000

Lon 5 lít 626.000

Sơn bóng cao cấp Y-205
Thùng 18 lít 4.988.000

Lon 5 lít 1.536.000
Lon 1 lít 333.000

Sơn siêu bóng cao cấp 
Y-206

Thùng 18 lít 5.498.000
Lon 5 lít 1.584.000
Lon 1 lít 356.000

Sơn siêu trắng cao cấp 
Y-207

Thùng 18 lít 2.102.000
Lon 5 lít 690.000

Sơn phủ ngoại thất

Sơn mịn cao cấp Y-208
Thùng 18 lít 2.374.000

Lon 5 lít 796.000

Sơn bóng cao cấp Y-209
Thùng 18 lít 5.520.000

Lon 5 lít 1.642.000
Lon 1 lít 368.000

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá  
(đ/th,lon)

Sơn siêu bóng cao cấp 
Y-210

Thùng 18 lít 6.650.000
Lon 5 lít 2.014.000
Lon 1 lít 452.000

Sơn đặc biệt Saphire

Sơn Saphire 
Lon 5 lít 2.122.000
Lon 1 lít 485.000

Sơn lót kiềm và chống thấm
Kháng kiềm nội thất cao 
cấp Y-212

Thùng 18 lít 2.398.000
Lon 5 lít 754.000

Kháng kiềm nội thất đặc 
biệt Y-218

Thùng 18 lít 2.986.000
Lon 5 lít 886.000

Kháng kiềm ngoại thất 
Y-213

Thùng 18 lít 3.388.000
Lon 5 lít 966.000

Kháng kiềm ngoại thất 
cao cấp Y-214

Thùng 18 lít 3.778.000
Lon 5 lít 1.109.000

Kháng kiềm ngoại thất 
đặc biệt Y-219

Thùng 18 lít 4.384.000
Lon 5 lít 1.196.000

Sơn chống thấm đa năng 
Y-215

Thùng 18 lít 3.766.000
Lon 5 lít 992.000

Sơn chống thấm màu 
Y-216

Thùng 18 lít 4.577.000
Lon 5 lít 1.311.000

Hệ thống bột bả cao cấp
Bột bả nội ngoại thất Bao 40kg 682.500
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